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	STT
	[bookmark: _GoBack]Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Ghi chú

	I.
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1
	Hệ thống Server - Máy chủ DELL
- MAINBOARD DELL
- CHASSIS - 2x750W Power Supply
- PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
- CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
  (2 CPU thực, 20 Core 40 threads)
- RAM 128GB (4 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs) 
  ( Nâng cấp tối đa: 384 GB )
- HDD 12TB Seagate® Enterprise 6Gb/s 7200 RPM 3.5in
- SSD 480G Intel® SSD 540s Series, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC
- Tray SAS/SATA 3.5 inch
- Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
	01 Bộ
	

	2
	Hệ thống phòng máy (Máy tính DELL (CPU: Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD, LCD 17", Key, Mouse) & thiết bị kèm theo

	02 phòng
	

	3
	Hệ thống phòng máy (Máy tính DELL - Mainboard: Gigabyte Core i7-7700 3.80GHz. Bộ xử lý Intel Core (Core i7-7700HQ với 6M Cache, xung nhịp 2.8GHz  đạt mức tối đa 3,80GHz) - RAM Kingston 8GB, - Ổ cứng HDD 1TB, - Card màn hình: VGA GeForce GT730 2GB, - Bàn phím Mitsumi - Chuột Mitsumi - Màn hình Acer K202HQL 19.5 inches - Cài đặt Win10 Professional, CPU: Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD, LCD 17", Key, Mouse) & thiết bị kèm theo

	04 phòng
	

	II
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG

	1
	Máy bằng 1 kim (Đài loan)
	20 Bộ
	

	2
	Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ (JUKI, thun)
	03 Bộ
	

	3
	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ (JUKI, sơmi-quần tây)
	03 Bộ
	

	4
	Máy làm khuy
	03 Bộ
	

	III
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

	1
	Mô hình máy lạnh âm trần
	06 Bộ
	

	2
	Mô hình máy lạnh tủ đứng
	10 Bộ
	

	II.
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

	1
	Mô hình Màn hình Led & thiết bị kèm theo
	50 Mét
	                



